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Giáo Viên: Cô Phan Thị Kỳ Duyên

 Cô Trần Thị Nương           
THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
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6:45 - 7:15 Đón trẻ đầu ngày
7:15 - 7:30 Vận động chào buổi sáng
7:30 - 8:00 Dùng bữa ăn sáng 

8:00 - 8:15
Điểm Danh / Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày: Đi trong vòng tròn

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45
Language & Expression

My Body is Private
Language & Expression

My Body is Private
   Phonics

Short vowel a
   Phonics

Short vowel a Review

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30
Số học

Ôn tập nhận biết lượng từ 
1 đến 5

Thuyết trình
Ước mơ tương lai

Hình học
Ôn tập cao - thấp, Dài - 

ngắn

Dinh dưỡng 
Cắt rau củ cứng (cà rốt, su 

hào)

Tiếng việt
Kỹ năng cầm bút đúng

9:30 - 10:15 Trạm vui chơi
Sáng tạo nghệ thuật

Khám phá khoa học 
Khám phá máy chiếu

MTTN
Mỗi bạn nhỏ đều đặc biệt

Hoạt động với nước
Làm quen môi trường nước

Trạm vui chơi
Âm nhạc

10:15 -10:45
Hoạt động ngoài trời

TCDG: Ném còn
TCVĐ: Leo núi tháp chữ A

Hoạt động ngoài trời
TCDG: Ném còn

TCVĐ: Bài tập với 

Hoạt động ngoài trời
TCDG: Ném còn

TCVĐ: Vịt đi về nhà

Hoạt động ngoài trời
TCDG: Ném còn

TCVĐ: Vận động phối hợp 2

Hoạt động ngoài trời
TCDG: Ném còn

TCVĐ: Lăn bóng bằng 2 tay 
và đi theo bóng
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15:00 - 15:30
CTTPVH

Ôn tập: Thỏ con đi học
Hội Họa

Vẽ bạn khác giới

Cảm thụ âm nhạc
BODY PERCUSION " CLAP 

CLAP SONG"

Rèn luyện thể chất
Bài khởi động

Logic
Ôn tập vị trí đối tượng phía 

trên dưới của đối tượng

15:30- 16:00
Montessori cá nhân

Di chuyển nhóm bàn ghế 
phối hợp

Montessori cá nhân
Di chuyển nhóm bàn ghế 

phối hợp

Montessori cá nhân
Di chuyển nhóm bàn ghế 

phối hợp

Montessori cá nhân
Di chuyển nhóm bàn ghế 

phối hợp

Montessori cá nhân
Di chuyển nhóm bàn ghế 

phối hợp
16:00- 16:30 Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ


